
Mẫu số 8

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 Hoàng Trần Trâm Anh 1056022002 26 25 20 13 0 0 0 84 Tốt

2 Lê Thị Anh 1056020003 23 25 20 13 0 0 0 81 Tốt

3 Lê Thị Kim Anh 1056020004 23 25 20 13 0 0 0 81 Tốt

4 Cao Thị Công 1056020005 20 25 20 13 0 0 0 78 Khá

5 Đỗ Minh Đậu 1056020007 20 22 20 13 5 0 0 80 Tốt

6 Nguyễn Thị Hạnh 1056022008 23 25 20 13 0 0 0 81 Tốt

7 Vũ Trọng Hiến 1056022009 20 20 20 13 0 0 0 73 Khá

8 Nguyễn Thị Ánh Hoa 1056020010 20 25 20 13 0 0 0 78 Khá

9 Phùng Thế Kiệt 1056020013 23 25 20 13 10 0 0 91 Xuất sắc

10 Huỳnh Công Lam 1056022014 20 25 20 13 0 0 0 78 Khá

11 Phạm Văn Lệ 1056020015 23 25 20 13 0 0 0 81 Tốt

12 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1056020016 28 23 20 13 10 0 0 94 Xuất sắc

13 Nguyễn Thị Thu Linh 1056020017 23 25 20 13 0 0 0 81 Tốt

14 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1056022020 23 25 20 13 0 0 0 81 Tốt

15 Yanh Mlô 1056022022 20 25 20 15 0 0 0 80 Tốt

16 Phạm Thị Kim Nguyên 1056020023 23 25 20 13 0 0 0 81 Tốt

17 Võ Thị Minh Nguyệt 1056020024 23 25 20 13 10 0 0 91 Xuất sắc

18 Vũ Thị Oanh 1056020025 23 25 20 13 0 0 0 81 Tốt

19 Nguyễn Vũ Anh Phan 1056020026 20 25 20 13 0 0 0 78 Khá

20 Văn Trọng Phú 1056020028 20 25 20 13 0 0 0 78 Khá

21 Trần Phi Sơn 1056020030 20 25 20 13 0 0 0 78 Khá

22 Bành Tuấn Thanh 105052089 23 25 20 13 0 0 0 81 Tốt

23 Dương Thị Lệ Thanh 1056020031 23 25 20 13 0 0 0 81 Tốt

24 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1056020033 23 25 20 13 10 0 0 91 Xuất sắc

25 Đỗ Thị Kim Tiến 1056022035 23 25 20 13 10 0 0 91 Xuất sắc

26 Lê Thị Hiền Trang 1056020036 23 25 20 13 0 0 0 81 Tốt
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